
 

 

YÊU CẦU BÁO GIÁ  

Kính gửi: Các Hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam 

 Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo xây 

dựng giá, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 18 – 

Nghị định 214/2025/NĐ-CP cho gói thầu: Mua sắm Bồn rửa quả lọc thận nhân tạo của 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị với nội dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Quảng Trị. Địa chỉ: 266 Hùng 

Vương –Phường Nam Đông Hà – Quảng Trị. 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:  

Trần Hữu Tuân – Phụ trách phòng Vật Tư-TBYT - SĐT: 0901.990.789 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

   + Nhận qua Email: phongvattutbytbvqt@gmail.com 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 22 tháng 5 năm 2026 đến trước 17h00 ngày 01 

tháng 6 năm 2026.  

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2026. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá 

1. Danh mục hàng hoá: Phụ lục I đính kèm Yêu cầu báo giá 

2. Mẫu Bảng báo giá: Phụ lục II đính kèm Yêu cầu báo giá 

3. Gửi kèm theo Bảng báo giá là : 

-  Các tài liệu để chứng minh thông số kỹ thuật (Catalog, Brochure, Datasheet, hướng 

dẫn sử dụng ….hoặc các tài liệu khác và kèm bản dịch tiếng Việt) 

4. Địa điểm cung cấp, vận chuyển: Mô tả cụ thể tại Bảng 1                                                                                                     

Bảng 1 

STT Địa điểm cung cấp Yêu cầu về vận chuyển, cung cấp 

1 

Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Quảng Trị 

Địa chỉ: 266 Hùng Vương – Phường 

Nam Đông Hà – Tỉnh Quảng Trị 

- Dịch vụ kèm theo: Vận chuyển, lắp 

đặt, HDSD, chạy thử, bảo hành, bảo trì. 

SỞ Y TẾ QUẢNG TRỊ  

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH 

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

     Quảng Trị, ngày 22 tháng 5 năm 2026 

mailto:phongvattutbytbvqt@gmail.com


 

5. Thời gian giao hàng dự kiến: 60 ngày kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực.  

Lưu ý:  

- Các báo giá sẽ không được lựa chọn để xem xét nếu đơn vị/nhà cung cấp không gửi 

đính kèm các File tài liệu theo yêu cầu tại Điểm 3 Mục II (Gửi kèm theo Bảng báo giá) tại 

bản yêu cầu báo giá này. 

- Sau khi gửi báo giá file mềm đến Email (phongvattutbytbvqt@gmail.com), đề nghị 

gửi báo giá gốc bản cứng kèm các tài liệu đến địa chỉ: Phòng Vật tư – TBYT_Bệnh viện 

Đa khoa tỉnh Quảng Trị. Địa chỉ: 266 Hùng Vương – Nam Đông Hà – Quảng Trị. 

Bệnh viện xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý đơn vị./. 

Nơi nhận:                                        

-  Như trên; 

-  Khoa Nội Thận – Lọc máu; 

-  Lưu:  TCKT, VT-TBYT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Trương Vĩnh Quý 
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Phụ lục 1 

DANH MỤC, SỐ LƯỢNG, THÔNG SỐ KỸ THUẬT HÀNG HOÁ MUA SẮM 

(Kèm theo Yêu cầu báo giá ngày 22 tháng 5 năm 2026 

của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị) 

 

STT Danh mục 
Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các 

thông tin liên quan cần phải đáp ứng 

Số 

lượng 

/khối 

lượng 

Đơn 

vị 

tính 

1 Bồn rửa quả lọc   

1.1 
Bồn rửa 06 

quả lọc 

1. Yêu cầu chung: 

- Mới 100% sản xuất từ năm 2025 trở về sau. 

- Bảo hành: ≥ 12 tháng 

2. Cấu hình: 

- Bồn chính: 01 cái 

Phụ kiện kèm theo: 

- Bình, giá, bơm hóa chất: 01 bộ 

- Ống dẫn nước cấp, các khóa van, ống thải,…: toàn bộ 

3. Thông số kỹ thuật: 

- Công suất rửa: Rửa cùng lúc 6 quả lọc. 

- Bồn chính: bồn rửa quả lọc thường (không nhiểm) 

+ Dài: ≥ 2000 mm; 

+ Rộng: ≥ 450 mm; 

+ Cao: 

 Bồn rửa: trong khoảng 800 - 850 mm (tính từ sàn); 

 Giá đỡ van: trong khoảng 900 - 1000 mm (tính từ mặt 

Bồn rửa) 

+ Chất liệu Inox: 304 hoặc tốt hơn 

+ Bên trong có lưới chắn 

- Van khóa: Thay được; Chất liệu: nhựa 

- Đầu coupling: Chất liệu: Kim loại không rỉ hoặc nhựa 

- Ống cấp nước: Chất liệu: nhựa 

- Ống thoát nước: Chất liệu: Nhựa PVC; Đường kính: Ø76 

01 Cái 



 

STT Danh mục 
Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các 

thông tin liên quan cần phải đáp ứng 

Số 

lượng 

/khối 

lượng 

Đơn 

vị 

tính 

1.2 
Bồn rửa 04 

quả lọc 

1. Yêu cầu chung: 

- Mới 100% sản xuất từ năm 2025 trở về sau. 

- Bảo hành: ≥ 12 tháng 

2. Cấu hình: 

- Bồn chính: 01 cái 

Phụ kiện kèm theo: 

- Bình, giá, bơm hóa chất: 01 bộ 

- Ống dẫn nước cấp, các khóa van, ống thải,…: toàn bộ 

3. Thông số kỹ thuật: 

- Công suất rửa: Rửa cùng lúc 4 quả lọc. 

- Bồn chính: bồn rửa quả lọc thường (không nhiểm) 

+ Dài: ≥ 1600 mm; 

+ Rộng: ≥ 450 mm; 

+ Cao: 

 Bồn rửa: trong khoảng 800 - 850 mm (tính từ sàn); 

 Giá đỡ van: trong khoảng 900 - 1000 mm (tính từ mặt 

Bồn rửa) 

+ Chất liệu Inox: 304 hoặc tốt hơn 

+ Bên trong có lưới chắn 

- Van khóa: Thay được; Chất liệu: nhựa 

- Đầu coupling: Chất liệu: Kim loại không rỉ hoặc nhựa 

- Ống cấp nước: Chất liệu: nhựa 

- Ống thoát nước: Chất liệu: Nhựa PVC; Đường kính: Ø76 

01 Cái 
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Phụ lục 2 

MẪU BẢNG CHÀO GIÁ 

(Kem theo Yêu cầu báo giá ngày 14 tháng 5 năm 2026 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị) 

Công Ty ………………… 

Địa chỉ: …………………. 

Điện thoại liên hệ: ……………… 

BÁO GIÁ 

Kính gửi: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị 

Căn cứ Yêu cầu báo giá ngày….tháng….năm 2026 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị về việc mua sắm Bồn rửa quả lọc thận nhân tạo 

của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị, chúng tôi Công ty …. báo giá các hàng hoá như sau: 

STT 
Danh mục hàng 

hoá 

Ký, mã, model, 

nhãn hiệu, hãng 

sản xuất 

Hãng sản xuất Xuất xứ 
Năm sản 

xuất 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Đơn giá 

(VNĐ) 

Thành tiền 

(VNĐ) 

I Thiết bị y tế A…         

1 Cấu hình: 

- 

2 Thông tin chung: 

- Môi trường hoạt động: Nhiệt độ, độ ẩm, điện áp sử dung… 

- Thông số kỷ thuật, tính năng :….. 

Các thông tin khác: … 

3 Dịch vụ kèm theo: 

-Thời gian giao hàng dự kiến: Trong vòng …. ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. 

- Lắp đặt, hướng dẫn sử dụng. 

- Thời gian bảo hành: …… tháng.  

- Bảo trì định kỳ: ………. tháng/lần trong thời gian bảo hành 

II …..         

…..  

 TỔNG CỘNG KHOẢN: …… ……… 



 

- Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 90 ngày, kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2026. 

- Giá trên đã bao gồm chi phí vận chuyển đến đơn vị sử dụng, thuế VAT và các chi phí liên quan…. 

- Địa điểm giao hàng: Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị - Địa chỉ: 266 Hùng Vương– Nam Đông Hà – Quảng Trị. 

- Chúng tôi cam kết: 

+ Hàng hóa hợp lệ theo Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 và Nghị định 07/2023/NĐ-CP ngày 03/3/2023. 

+ Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận 

đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về 

doanh nghiệp. 

+ Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá. 

+ Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực. 

 
…………, ngày       tháng     tháng 2026 

ĐẠI DIỆN CÔNG TY ……………… 

(Ký, đóng dấu) 
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